
                                令和  年  月  日 

Bản báo cáo quá trình bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới 

(Kính gửi) Hiệu trưởng trường/ nhà trẻ                                     

  năm  kumi Họ tên con               

Xin báo cáo về quá trình trải qua 5 ngày sau phát bệnh (bao gồm cả nghi ngờ) bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới, 

cộng thêm cả việc trải qua 1 ngày sau khi triệu chứng bệnh giảm nhẹ và hết sốt của người bên trên.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１. Quá trình từ ngày phát bệnh  (Hãy điền vào khung「tháng/ ngày」「có/ không  bị sốt」) 

Nếu ngày phát bệnh là「ngày bị sốt, hoặc ngày thấy có biểu hiện nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới」thì đếm từ ngày 

thứ 0. Quy định về nghỉ học sẽ như bảng bên dưới, nhưng nếu có chỉ thị nghỉ học lâu hơn so với quy định từ bác sỹ và nếu đã quá ngày có thể 

đi học rồi nhưng cơ thể không hồi phục, xin đừng bắt trẻ cố gắng quá sức hãy làm theo chỉ thị của bác sỹ. 

(＊「Biểu hiện nghi ngờ bị bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới」là：biểu hiện khác với thông thường như đau cổ họng và ho...) 
 

 
※ Phần màu       là thời gian nghỉ học. 

※ Trong bản báo cáo chính thức này, việc bị sốt là tính với trường hợp thân nhiệt trên 37.5℃ trở lên. Nhưng nếu có chỉ thị từ bác sỹ về phán quyết 

bị sốt, hết sốt thì xin hãy tuân theo chỉ thị đó.  

※   Không cần phải chứng nhận kết quả kiểm tra được phát hành bởi cơ quan y tế. 

※    「Giảm nhẹ của triệu chứng bệnh」 là không bị sốt, cộng với biểu hiện khác với thông thường như ho và đau cổ họng có khuynh hướng cải 

thiện.  

 

２ Tên bệnh 
 

 

 

 

Bệnh truyền nhiễm virus corona chủng mới 

 
３ Ngày phát bệnh Năm Reiwa   tháng   ngày   （   ） 

 
４ Thời hạn nghỉ học 

 

Từ  năm  Reiwa     tháng      ngày        （      ）～  năm  Reiwa     tháng     ngày        （      ） 
 

※Ghi chép thời hạn nghỉ học do tình trạng bệnh  hoặc chuẩn đoán (bao gồm cả nghi ngờ) bệnh  truyền  nhiễm virus corona chủng  mới. 

Chữ ký của phụ huynh:                                     

 

発症からの
日　　　数

０日目
発症日

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

月 / 日 / / / / / / / /

発 熱 の 有 無
（いずれかに〇）

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

発熱がなかった場合
症状が
出た日

発症から１日目に
症状が軽快

症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

軽快後
３日目

軽快後
４日目

２日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

軽快後
３日目

３日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

４日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

５日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

登園可
登校可

登園可
登校可

＊Tham khảo:「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（文科発第345号令和5年4月28

日） 



                                  令和５年５月１５日 

新型コロナウイルス感染症経過報告書 

（宛先） ○○○小 園・学校長 

 ○年 ○組 お子さんの名前  岡崎 花子    

上記の者は、新型コロナウイルス感染症（疑いを含む）を発症した後５日を経過し、かつ解熱およ 

び症状が軽快した後１日を経過していることを報告いたします。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記 

 

１.発症日からの経過（「月/日」「発熱の有無」の欄を記入してください。） 

発症日は、「発熱した日、または、新型コロナウイルス感染症を疑う症状がみられた日」とし、０日目から

数えます。出席停止の基準は下の表のとおりですが、医師から基準より長く出席停止を指示された場合や登

校可能な日を過ぎても体調がすぐれない場合は、無理をさせず医師の指示に従ってください。 

（＊「新型コロナウイルス感染症を疑う症状」とは：咽頭痛や咳などの普段と違う症状） 
 

 
※      の部分は、出席停止の期間です。 

※ 本報告書において、発熱とは、体温が37.5℃以上の場合を指します。ただし、発熱、解熱の判断について、医師から指 

示がある場合、その指示に従ってください。 

※   医療機関で発行する検査結果を証明するものは必要ありません。 

※    「症状の軽快」とは、発熱がなく、かつ、咽頭痛や咳などの普段とは違う症状が改善傾向にあることです。 
 

２ 病 名 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症 

 

３ 発症日 令和  ５  年 ５ 月 ９ 日 （ 火 ） 

 
４ 欠席した期間 

 

令和 ５ 年 ５ 月 ９  日  （ 火  ） ～  令和 ５ 年 ５  月 １４  日  （  日 ） 
 

※新型コロナウイルス感染症（疑いを含む）の診断あるいは症状により、欠席した期間を記入する  

保護者のサイン        岡崎 太郎            

 

発症からの
日　　　数

０日目
発症日

１日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 ６日目 ７日目

月 / 日 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16

発 熱 の 有 無
（いずれかに〇）

有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

発熱がなかった場合
症状が
出た日

発症から１日目に
症状が軽快

症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

軽快後
３日目

軽快後
４日目

２日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

軽快後
３日目

３日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

軽快後
２日目

４日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

５日目に軽快 症状軽快
軽快後
１日目

登園可
登校可

登園可
登校可

＊参考：「学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知）」（文科発第345号令和5年4月28日） 

Mẫu điền 

Ghi ngày tháng từ ngày phát bệnh 

Trường hợp giảm nhẹ vào ngày thứ 4 

Ghi cả thứ bảy, chủ nhật 


